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1 21BTMT0002 Huỳnh Công Hiền 21/03/2006 7.2 6.5 6.9 6.1 6.7 Trung bình khá

2 21BTMT0007 Huỳnh Tuấn Kiệt 25/07/2006 0.0 0.0 2.0 0.0 0.6 Yếu

3 21BTMT0011 Nguyễn Thị Tuyết Minh 14/11/2005 7.4 6.0 6.1 6.1 6.4 Trung bình khá

4 21BTMT0018 Nguyễn Văn Thiệu 10/12/2005 6.0 6.0 5.8 6.8 6.1 Trung bình khá

5 21BTMT0020 Đoàn Thị Bảo Trân 25/04/2006 8.8 7.0 7.5 8.2 7.8 Khá

6 21BTMT0334 Nguyễn Hoàng Nam 15/08/2003 6.9 8.0 8.4 6.0 7.5 Khá
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